KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP NHỠ B3
Tên giáo viên: Lan Anh – Bùi Thương
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
(Từ 31/03 đến 04/04)
	Tuần 2
(Từ 07/04 đến 11/04)

	Tuần 3
(Từ 14/04 đến 18/04)

	Tuần 4
(Từ 21/04 đến 25/04)
	Tuần 5
(Từ 28/04 đến 02/05)

	Mục tiêu thực hiện

	Chủ đề - sự kiện
	Giỗ tổ Hùng Vương
	Các mùa trong năm
	Ích lợi của nước
	Ngày và đêm
	Các hiện tượng thiên nhiên
	

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- * Đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép cô và bố mẹ (ông bà), cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Chơi đồ chơi theo ý thích
* Tập thể dục sáng: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5,7 tập với nơ trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:
+ Cho trẻ đi chạy vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh , chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang, dãn hàng tập bài thể dục sáng
- Tập bài tập phát triển chung
+ Hô hấp: Thổi bóng 
+ Tay: Tay đưa lên cao, chạm vào vai
+ Lườn: Nghiêng lườn sang bên trái, bên phải 
+ Chân: Một chân bước lên trước, khuỵu gối 
+ Bật: Chụm tách 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng 

	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện: 
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết 4 mùa : tên gọi, đặc điểm của 4 mùa trong năm, những hoạt động của con người diễn ra vào các mùa trong năm.
- Trò chuyện với trẻ về trang phục 4 mùa : tên gọi, đặc điểm của một số trang phục mùa hè, mùa xuân, mùa thu và mùa đông.
- Trò chuyện với trẻ về vòng tuần hoàn của nước : cấu tạo, đặc điểm của nước , chu kì diễn ra vòng tuần hoàn của nước.
- Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch) , các hoạt động diễn ra trong
lễ hội.
 - Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng thời tiết có mặt trời,
nắng, gió
- Con biết những hiện tượng thời tiết nào? cảm nhận của con về thời tiết đó?
- Con sẽ làm gì khi đi ra ngoài đường gặp trời nắng? trời mát?
- Thời tiết hôm nay ntn? Vì sao con biết?
- Mùa hè phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ntn?
- Cách giáo dục trẻ về cách giữ gìn sức khoẻ trong mùa hè. (MT16)

	






MT 16








	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
Dạy hát: Mùa hè đến (Nguyễn Thị Nhung)
Nghe hát: Mùa hoa phượng nở
(Hoàng Vân)
	Văn học
Thơ: Nắng bốn mùa
(Mai Anh Đức) 

	Âm nhạc
VĐMH: Cho tôi đi làm mưa với (Hoàng Hà)
TC: Vỗ tay theo tiết tấu giống cô.
	.Văn học
Truyện: Giọt nước tí xíu
 (MT56) 

	Âm nhạc
Dạy hát: Nắng sớm 
(Hàn Ngọc Bích)
TC: Tai ai tinh

	

MT 30
MT 31
MT 36
MT 40
MT 56
MT 90
MT 94






















	
	T3
	Khám phá
Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương 
	Khám phá
Trò chuyện các mùa trong năm
	Khám phá
Khám phá về nước và lợi ích của nước 
	Khám phá
Sự khác nhau giữa ban ngày và ban đêm 
	Khám phá
Một số hiện tượng tự nhiên thường gặp
	

	
	T4
	Vận động
Bật qua vật cản cao 10- 15 cm
TC: Cướp cờ 
	Vận động
Chạy chậm 100-120m
TC: Đua thuyền
	Vận động
Bật tách khép qua 5 ô
Ném trúng đích ngang 
( xa 2m ) 
	Vận động
Trèo lên xuống 5 gióng thang
TC : Nhảy bao bố 
	Vận động
Bài tập tổng hợp: Bước lên xuống bục cao- ném xa bằng 1 tay- Chạy 12m
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ tách – gộp trong phạm vi 5 (MT31)

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết phân biệt phía trên dưới trước sau so với bản thân 
	Làm quen với toán
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo (MT36) 

	Làm quen với toán
Xác định thời gian trong ngày : buổi sáng, trưa, chiều, tối (MT40)
	Làm quen với toán
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 (MT30)
	

	
	T6
	[bookmark: _GoBack]Hoạt động tạo hình
Vẽ: Cầu vồng
(Mẫu – trang 7)  
	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán tia nắng
( Đề tài- Trang 19) MT 90
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc kem
( Đề tài- Trang 14)
	Hoạt động tạo hình
Cắt, dán hình bé thích (đề tài – trang 20) MT 94
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa
( Đề tài) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Thời tiết, vườn rau bắp cải, cây nhãn
- TCVĐ: Kéo co, Ô tô và chim sẻ, Tung cao hơn nữa. 
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi đồ chơi trên sân trường.Tham gia chơi ở các khu:, phòng kidsmart, khu vui chơi
- Thứ 5: Giao lưu với các lớp nhỡ B1 

	- Quan sát: Thời tiết vào mùa hè, vườn hoa hồng,cây hồng xiêm
-TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Kéo co, Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với vòng, lá cây, sỏi.Tham gia chơi ở các khu: phòng kidsmart, khu vui chơi
- Thứ 5: Giao lưu với các lớp nhỡ B2

	- Quan sát : Thời tiết trong ngày, cây khế, vẽ trang phục mùa hè
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, gió thổi cây nghiêng, lộn cầu vồng
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời. Tham gia chơi ở các khu: phòng kidsmart, khu vui chơi
- Thứ 5: Giao lưu với các lớp nhỡ B 

	- Quan sát : cây bưởi, cây mít, cây hoa dâm bụt
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Thi xem ai nhanh. Trời nắng trời mưa
 - Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời. Chơi ở các khu: phòng kidsmart, khu vui chơi
- Thứ 5: Giao lưu với các lớp nhỡ B4

	- Quan sát : Quan sát cây hoa giấy, cây hoa thiên điểu, khám phá tính chất hòa tan của nước (MT 21)
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa, cướp cờ, thi hái quả
 - Chơi tự do: chơi với vòng, chơi với bóng, chơi đồ chơi ngoài trời, chơi ở các khu: phòng kidsmart, khu vui chơi
- Thứ 5: Giao lưu với các lớp nhỡ B 
	
MT 21
MT 70

	
	- Thứ 6 : Tham gia hoạt động tập thể: sắp xếp đồ chơi tại khu hoạt động chung , chăm sóc vườn,  lau lá cây, nhặt lá…(MT 70)
	

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm :
- Xây dựng công viên bốn mùa ( T1) Vẽ trang phục mùa hè ( T2) Làm mô hình mặt trời mặt trăng (T3) Làm sách về lợi ích của nước ( T4) Vẽ các hiện tượng thời tiết (T5)
- Góc bán hàng: cửa hàng bán nước tinh khiết, bán bánh trôi bánh chay, siêu thị quần áo, đồ bơi, cửa hàng bán hoa quả mùa hè….
- Góc gia đình: Nấu các món ăn theo mùa, nặn bánh trôi bánh chay, học cách tiết kiệm nước trong sinh hoạt, gia đình đi siêu thị …
- Góc tạo hình: vẽ trang phục mùa hè, cắt dán áo bơi, mũ mùa hè,vẽ các hiện tượng thời tiết. 
- Góc học tập : Trẻ tập đo dung tích bằng 1 đơn vị đo, chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản , Trẻ kể lại các sự việc đơn giản theo trình tự thời gian, đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 (MT 29) 
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bại hát về mùa hè, các hiện tượng thời tiết.
- Góc Steam: Làm mô hình mặt trời mặt trăng, làm bản đồ thời tiết, thiết kế trang phục…
- Góc xây dựng: Xây công viên bốn mùa, xây bể bơi…
- Góc văn học : Xem tranh, sách truyện, đọc thơ có nội dung về các hiện tượng tự nhiên: “Hồ nước và mây”, “ông mặt trời”, “Giọt nước tí xíu” “cô mây”. Làm sách sưu tầm về lợi ích của nước, các hiện tượng thời tiết…Tô màu truyện “Giọt nước tí xíu”, “Cô mây”
	MT 29

	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Biết cất gối đúng nơi quy định. Thực hiện các chế độ ăn phù hợp với lứa tuổi để đạt tiêu chuẩn về chiều cao cân nặng của bé trai, bé gái. 
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ 
- Luyện tập sử dụng tiết kiệm điện nước không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng 
	







	Hoạt động chiều
	* Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ
-Thứ 2: Dạy trẻ VĐTN : Trời nắng , trời mưa
- Thứ 3:Thí nghiệm vui: Sự biến đổi của màu sắc 
-Thứ 4: Làm bài tập toán trang 7

	* Vận động sau ngủ dậy:  Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay
-Thứ 2: Rèn trẻ kỹ năng : Cất giày, dép lên giá
- Thứ 3: Làm bài tập toán trang 13
- Thứ 4: Dạy trẻ làm thí nghiệm pha muối , đường với nước. Chơi theo ý thích (MT24)


	* Vận động sau ngủ dậy: Lộn cầu vồng, Baby sharke, finger family
- Thứ 2:Trò chuyện về vòng tuần hoàn của nước
-Thứ 3: Dạy trẻ hát bài hát : Mưa bóng mây .
- Thứ 4: Làm bài tập toán trang 9


	* Vận động sau ngủ dậy:  Dung dung dung dẻ, Tập tầm vông, 
- Thứ 2:Trò chuyện với trẻ về những nơi nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng 
-Thứ 3:Làm bài tập toán trang 24
-Thứ 4: Dạy trẻ bài thơ: Mưa


	* Vận động sau ngủ dậy: bắt con vịt, rồng rắn lên mây, nu na nu nống
- Thứ 2: Trò chuyện về Bác Hồ (MT 73)
- Thứ 3: Nghe hát: “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (MT 74)
- Thứ 4: Làm bài tập toán trang 15

	
MT 24
MT 73
MT 74

	
	- Thứ 5: Sắp xếp, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp học.
- Thứ 6: Nêu gương bé ngoan.
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